
TT Lớp CTĐT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CC

Kết quả

chuẩn 

đầu ra

1
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570228 Dương Thị Hồng Hạnh 27/04/2004 IC3 Đạt 

2
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570300 Nguyễn Cao Kim Hoàn 26/11/2004 IC3 Đạt 

3
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570231 Lê Thị Thanh Hương 10/01/2004 IC3 Đạt 

4
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570268 Phùng Nguyễn Tấn Lộc 28/08/2004 IC3 Đạt 

5
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570305 Nguyễn Huỳnh Như 10/08/2004 IC3 Đạt 

6
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570284 Trần Thị Kim Phụng 27/05/2004 IC3 Đạt 

7
KN001 - Kế toán 

doanh nghiệp K48

Kế toán doanh nghiệp - 

Khóa 48 PHVL
31221570258

Nguyễn Trần Thanh 

Trúc
12/01/2004 IC3 Đạt 

8
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570211 Nguyễn Phát Đạt 17/11/2004 IC3 Đạt 

9
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570332 Văn Thị Ái Nguyên 29/11/2004 IC3 Đạt 

10
IB001 - Kinh 

doanh quốc tế K48

Kinh doanh quốc tế - 

Khóa 48 PHVL
31221570216 Nguyễn Thị Thúy Vi 17/07/2004 IC3 Đạt 

11

LM001 - Logistics 

và Quản lý chuỗi 

cung ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570074 Nguyễn Đình Bảo Duy 08/04/2003 IC3 Đạt 

12

LM001 - Logistics 

và Quản lý chuỗi 

cung ứng K48

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng - Khóa 

48 PHVL

31221570075 Lê Ánh Tuyết 14/04/2004 IC3 Đạt 

13
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570571 Hoàng Thị Hòa 07/12/2004 IC3 Đạt 

14
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570334 Nguyễn Đăng Khôi 09/05/2004 IC3 Đạt 

15
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570368

Huỳnh Nguyễn Xuân 

Khoa
19/03/2004 IC3 Đạt 

16
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570360

Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh
13/08/2004 IC3 Đạt 

17
LK001 - Luật kinh 

doanh K48

Luật kinh doanh - Khóa 

48 PHVL
31221570365 Hoàng Hữu Phúc 10/08/2004 IC3 Đạt 
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18
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570234 Nguyễn Trung Hiếu 20/01/2004 IC3 Đạt 

19
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570157

Nguyễn Thị Tuyết 

Hương
27/10/2004 IC3 Đạt 

20
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570203 Nguyễn Kim Nguyên 19/04/2004 IC3 Đạt 

21
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570205 Võ Hà Như 12/08/2004 IC3 Đạt 

22
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570197 Võ Thị Huyền Trân 28/05/2004 IC3 Đạt 

23
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570160 Đỗ Huỳnh Nhật Uyên 25/11/2003 IC3 Đạt 

24
MR001 - 

Marketing K48

Marketing - Khóa 48 

PHVL
31221570233 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 25/03/2004 IC3 Đạt 

25
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570444 Trương Nữ Minh Châu 27/06/2004 IC3 Đạt 

26
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570456 Châu Công Danh 12/08/2004 IC3 Đạt 

27
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570483 Trịnh Cẩm Hằng 05/06/2003 IC3 Đạt 

28
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570465 Nguyễn Đăng Khôi 27/08/2004 IC3 Đạt 

29
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570472 Trương Thị Xuân Mai 03/02/2004 IC3 Đạt 

30
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570537 Nguyễn Mỹ Nghi 04/01/2004 IC3 Đạt 

31
NH001 - Ngân 

hàng K48

Ngân hàng - Khóa 48 

PHVL
31221570426 Huỳnh Như 16/03/2004 IC3 Đạt 

32
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570143 Phan Đoàn Phước Đạt 08/08/2004 IC3 Đạt 

33
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570149 Hồ Thị Thanh Hằng 08/01/2004 IC3 Đạt 

34
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570148 Cao Thị Như Quỳnh 16/05/2003 IC3 Đạt 

35
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570132 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/02/2004 IC3 Đạt 

36
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570103 Trần Thị Xuân Thu 06/07/2004 IC3 Đạt 

37
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570140 Danh Thị Anh Thư 23/01/2004 IC3 Đạt 

38
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570126 Trần Ngọc Mai Thư 23/06/2004 IC3 Đạt 
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39
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570119 Trần Trân Trân 02/07/2004 IC3 Đạt 

40
AD001 - Quản trị 

K48

Quản trị - Khóa 48 

PHVL
31221570127 Vũ Xuân Việt 01/11/2004 IC3 Đạt 

41

ARIB001 - Song 

ngành KDNN và 

KDQT K48

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Kinh doanh quốc tế - 

K48 PHVL

31221570500 Lương Duy Bảo Ngọc 05/09/2004 IC3 Đạt 

42

ARLM001 - Song 

ngành KDNN và 

Logistics QLCCU 

K48

Song ngành Kinh 

doanh nông nghiệp và 

Logistics & Quản lý 

chuỗi cung ứng - K48 

PHVL

31221570540 Nguyễn Anh Trúc 03/12/2004 IC3 Đạt 

43
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570502 Lê Thị Thúy Ái 20/04/2004 IC3 Đạt 

44
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570458 Lê Anh Duy 28/01/2004 IC3 Đạt 

45
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570378 Nguyễn Thành Huy 12/01/2004 IC3 Đạt 

46
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570487

Phòng Thị Quỳnh 

Hương
13/08/2004 IC3 Đạt 

47
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570424 Từ Tấn Phô 02/05/2004 IC3 Đạt 

48
FN001 - Tài chính 

K48

Tài chính - Khóa 48 

PHVL
31221570481 Hồ Xuân Thương 16/03/2004 IC3 Đạt 

Tổng cộng: 48 sinh viên
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